Trường THCS Trần Bình Trọng                                                                               Đại số 9

BÀI 3- 4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 

- CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. Phương trình bậc hai một ẩn:

1. Định nghĩa:
Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó x là ẩn; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và 
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* Ví dụ: 

a) 2x2 – 5x + 3 = 0 là phương trình bậc hai với các  hệ số a = 2; b = - 5; c = 3.

b) x2 + 8x  = 0 là phương trình bậc hai với các  hệ số a = 1; b = 8; c = 0.

c) 3x2 - 9 = 0 là phương trình bậc hai với các  hệ số a = 3; b = 0; c = - 9.

d) - x2 – 7x + 8 = 0 là phương trình bậc hai với các  hệ số a = -1; b = - 7; c = 8.

2. Một số ví dụ về giải phương trình bậc hai: 
* Ví dụ: Giải các phương trình sau:
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x1 = 0; x2 = 4.
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x1 = 0; x2 = -2,5.
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x1 = 1; x2 = 4.
II. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai:

1. Công thức nghiệm:
Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (
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) và biệt thức 
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- Nếu 
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 > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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 = 0 thì phương trình có nghiệm kép 
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- Nếu 
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 < 0 phương trình vô nghiệm.
2. Áp dụng:
* Ví dụ:  Giải các phương trình sau:

a)  2x2 – 11x + 5 = 0  (a = 2; b = -11; c = 5)
Ta có:
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Vì 
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 > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt
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Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm 
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b) x2 – 6x + 9 = 0 (a = 1; b = - 6; c = 9)

Ta có: 
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Vì 
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 = 0 nên phương trình có nghiệm kép 
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Vậy phương trình có nghiệm kép 
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c) 3x2 + 5x + 9 = 0 (a = 3; b = 5; c = 9)
Ta có: 
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Vì  
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 < 0 nên  phương trình đã cho vô nghiệm.
* Chú ý: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (
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) có a và c trái dấu, tức là ac < 0 thì 
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. Khi đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt.
BÀI TẬP  HỌC SINH TỰ LÀM
1. Giải các phương trình sau:

a) 3x2 – 21x = 0

b) – 2x2 + 8x = 0

c) 5x2 – 20 = 0

d) 3x2 – 27 = 0

e) 4x2 + 3 = 0

f) 
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2. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:

a) 4x2 - 5x = 7 – 2x

b) 5x2 - x = 3x2 + 3x + 16

c) 
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d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x + 1, m là một hằng số.

3. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

a)  x2 + 6x - 55 = 0             

b)  5x2 – 12x + 4 = 0         
c) 3x2 – 14x + 8 = 0                        

     d) 2x2 + 7x - 15 = 0             
     e) 5x2  + 9x - 2 = 0           
     e) 4x2 + 12x + 9 = 0   
     f) 2x2 + 3x + 4 = 0             
     g) 
[image: image29.wmf](

)

2

5150

xx

+--=


      h) 
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BÀI 5. CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

(Đối với các phương trình bậc hai có hệ số b chia hết cho 2, ta có thể tính theo công thức nghiệm thu gọn sau)

1. Công thức nghiệm:
Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (
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) và  b = 2b’ (hay b’ = b : 2) 
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- Nếu 
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’ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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 = 0 thì phương trình có nghiệm kép 
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 < 0 thì phương trình vô nghiệm.
2. Áp dụng:
* Ví dụ:  Giải các phương trình sau:

a)  5x2 – 12x + 4 = 0   (a = 5; 
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Ta có:
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Vì 
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 > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt
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Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm 
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b) 
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  (a = 1; 
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Ta có: 
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Vì 
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 = 0 nên phương trình có nghiệm kép 


[image: image47.wmf]12

b'5

xx5

a1

-

==-=-=


Vậy phương trình có nghiệm kép 
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c) 5x2 + 18x - 8 = 0 (a = 5; 
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Ta có: 
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Vì 
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 > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt
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Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm 
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d) 3x2 + 8x + 7 = 0 ( a = 3; b’ = b : 2 = 4;  c  = 7)
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  Vì 
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 < 0 nên phương trình đã cho vô nghiệm

BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM
* Áp dụng công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình sau:

a)   x2 + 12x + 35 = 0   
b)  x2 – 2x - 8 = 0   
c) 3x2 – 14x + 15 = 0   
d) x2  - 6x  - 27 = 0   
e) 
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f) 
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g) 
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